
Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 98

2. 2

3. 99

4. 36

5. 19

6. 12

7. 22

8. 4

9. 86

10. 91

11. 39

12. 12

Giải các câu hỏi.

1) Lan đã lấy ba đô la từ con heo đất của cô ấy. Giờ cô ấy có chín
mươi lăm đô la trong con heo đất của mình. Ban đầu có bao nhiêu
tiền trong đó?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

2) Có sáu mươi lăm người trên chuyến tàu. Sau điểm dừng đầu tiên,
còn lại sáu mươi ba người. Có bao nhiêu người đã xuống tàu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

3) Một cửa hàng có năm mươi chín áo sơ mi. Sau đó, họ có thêm bốn
mươi áo sơ mi. Hiện tại cửa hàng có bao nhiêu áo?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Đối với Halloween, Bình đã nhận được hai mươi bảy ounce kẹo và
Thy nhận được chín ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp mà họ nhận
được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Trúc có chín mươi ba ảnh trên máy tính của cô ấy. Sau khi xóa một
số, cô ấy còn lại bảy mươi bốn. Cô ấy đã xóa bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

6) Một thợ làm bánh đã làm hai mươi bốn chiếc bánh. Nếu anh ta bán
mười hai cái bánh trong số họ thì người thợ làm bánh sẽ còn lại bao
nhiêu cái bánh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Một nhà hàng thức ăn nhanh có bảy mươi tám bánh hotdog. Họ đã
bán năm mươi sáu. Họ còn lại bao nhiêu hotdog?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Châu có chín mươi chín bút chì. Sau khi sử dụng một số, cô ấy còn
lại chín mươi lăm. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Đối với bữa tiệc sinh nhật, một chú hề đã tặng mười lăm quả bóng
bay. Giờ anh ấy còn lại bảy mươi mốt quả bóng bay. Chú hề đã bắt
đầu bằng bao nhiêu quả bóng bay?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Trong khi chơi trò chơi, Kiên đã có tám mươi bảy điểm. Nếu anh ta
ghi thêm bốn điểm nữa, anh ta sẽ có tổng số điểm là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Tại một trạm xe buýt, mười bốn người đã xuống xe. Bây giờ có hai
mươi lăm người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt trước
đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Diễm có bốn mươi viên kẹo. Sau khi ăn một ít, cô ấy có hai mươi
tám miếng. Diễm đã ăn bao nhiêu miếng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)
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Câu  trả  lờ i

1. 98

2. 2

3. 99

4. 36

5. 19

6. 12

7. 22

8. 4

9. 86

10. 91

11. 39

12. 12

Giải các câu hỏi.

1) Lan đã lấy ba đô la từ con heo đất của cô ấy. Giờ cô ấy có chín
mươi lăm đô la trong con heo đất của mình. Ban đầu có bao nhiêu
tiền trong đó?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

2) Có sáu mươi lăm người trên chuyến tàu. Sau điểm dừng đầu tiên,
còn lại sáu mươi ba người. Có bao nhiêu người đã xuống tàu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

3) Một cửa hàng có năm mươi chín áo sơ mi. Sau đó, họ có thêm bốn
mươi áo sơ mi. Hiện tại cửa hàng có bao nhiêu áo?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Đối với Halloween, Bình đã nhận được hai mươi bảy ounce kẹo và
Thy nhận được chín ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp mà họ nhận
được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Trúc có chín mươi ba ảnh trên máy tính của cô ấy. Sau khi xóa một
số, cô ấy còn lại bảy mươi bốn. Cô ấy đã xóa bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

6) Một thợ làm bánh đã làm hai mươi bốn chiếc bánh. Nếu anh ta bán
mười hai cái bánh trong số họ thì người thợ làm bánh sẽ còn lại bao
nhiêu cái bánh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Một nhà hàng thức ăn nhanh có bảy mươi tám bánh hotdog. Họ đã
bán năm mươi sáu. Họ còn lại bao nhiêu hotdog?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Châu có chín mươi chín bút chì. Sau khi sử dụng một số, cô ấy còn
lại chín mươi lăm. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Đối với bữa tiệc sinh nhật, một chú hề đã tặng mười lăm quả bóng
bay. Giờ anh ấy còn lại bảy mươi mốt quả bóng bay. Chú hề đã bắt
đầu bằng bao nhiêu quả bóng bay?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Trong khi chơi trò chơi, Kiên đã có tám mươi bảy điểm. Nếu anh ta
ghi thêm bốn điểm nữa, anh ta sẽ có tổng số điểm là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Tại một trạm xe buýt, mười bốn người đã xuống xe. Bây giờ có hai
mươi lăm người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt trước
đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Diễm có bốn mươi viên kẹo. Sau khi ăn một ít, cô ấy có hai mươi
tám miếng. Diễm đã ăn bao nhiêu miếng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Câu  trả  lờ i

1. 22

2. 37

3. 22

4. 36

5. 10

6. 20

7. 88

8. 96

9. 98

10. 16

11. 85

12. 21

Giải các câu hỏi.

1) Một đầu bếp đã sử dụng năm quả anh đào để làm bánh. Giờ anh ấy
còn lại mười bảy quả anh đào. Anh ta đã có bao nhiêu quả anh đào
trước khi làm bánh?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

2) Một bể cá có hai mươi sáu con cá trong đó. Sau đó, họ đã thêm
mười một con cá. Bây giờ có bao nhiêu con cá trong bể cá?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Quyên có bảy mươi bốn mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Sau một
tuần, cô ấy còn lại năm mươi hai. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu
miếng trong tuần?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

4) Một người phục vụ có bảy mươi lăm khách hàng. Nếu còn lại ba
mươi chín, người phục vụ sẽ còn bao nhiêu khách?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Châu có tám mươi tám mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Cô ấy đã
sử dụng bảy mươi tám mảnh. Bây giờ cô ấy có bao nhiêu mảnh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

6) Nhiên sở hữu năm mươi DVD. Cô ấy đã đưa một số cho một người
bạn. Bây giờ cô ấy có ba mươi. Cô ấy đã tặng bao nhiêu cho bạn
mình?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Một chú hề đã tặng bảy mươi chín quả bóng bay cho bé gái và chín
quả bóng bay cho bé trai. Anh ấy đã tặng tổng cộng bao nhiêu quả
bóng bay?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Một nông dân đã gieo chín mươi ba hạt giống vào Thứ Tư và ba hạt
khác vào Thứ Năm. Tổng số hạt anh ấy đã gieo là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

9) Trong khi chơi trò chơi điện tử, Đại đã mất sáu mạng. Giờ anh ấy có
chín mươi hai mạng sống. Đại đã có bao nhiêu sinh mạng lúc bắt
đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng có bảy mươi sáu chuột nhảy. Nếu họ đã bán
sáu mươi trong số đó, thì họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Ngọc đã cho bạn của cô ấy hai trò chơi DS. Hiện Ngọc còn lại tám
mươi ba trò chơi DS. Ban đầu Ngọc có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Tại sở thú, một cái lồng có năm mươi mốt con rắn. Nếu ba mươi
con rắn đang trốn, có bao nhiêu con rắn không trốn?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)
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1. 22

2. 37

3. 22

4. 36

5. 10

6. 20
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11. 85
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Giải các câu hỏi.

1) Một đầu bếp đã sử dụng năm quả anh đào để làm bánh. Giờ anh ấy
còn lại mười bảy quả anh đào. Anh ta đã có bao nhiêu quả anh đào
trước khi làm bánh?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

2) Một bể cá có hai mươi sáu con cá trong đó. Sau đó, họ đã thêm
mười một con cá. Bây giờ có bao nhiêu con cá trong bể cá?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Quyên có bảy mươi bốn mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Sau một
tuần, cô ấy còn lại năm mươi hai. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu
miếng trong tuần?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

4) Một người phục vụ có bảy mươi lăm khách hàng. Nếu còn lại ba
mươi chín, người phục vụ sẽ còn bao nhiêu khách?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Châu có tám mươi tám mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Cô ấy đã
sử dụng bảy mươi tám mảnh. Bây giờ cô ấy có bao nhiêu mảnh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

6) Nhiên sở hữu năm mươi DVD. Cô ấy đã đưa một số cho một người
bạn. Bây giờ cô ấy có ba mươi. Cô ấy đã tặng bao nhiêu cho bạn
mình?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Một chú hề đã tặng bảy mươi chín quả bóng bay cho bé gái và chín
quả bóng bay cho bé trai. Anh ấy đã tặng tổng cộng bao nhiêu quả
bóng bay?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Một nông dân đã gieo chín mươi ba hạt giống vào Thứ Tư và ba hạt
khác vào Thứ Năm. Tổng số hạt anh ấy đã gieo là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

9) Trong khi chơi trò chơi điện tử, Đại đã mất sáu mạng. Giờ anh ấy có
chín mươi hai mạng sống. Đại đã có bao nhiêu sinh mạng lúc bắt
đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng có bảy mươi sáu chuột nhảy. Nếu họ đã bán
sáu mươi trong số đó, thì họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Ngọc đã cho bạn của cô ấy hai trò chơi DS. Hiện Ngọc còn lại tám
mươi ba trò chơi DS. Ban đầu Ngọc có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Tại sở thú, một cái lồng có năm mươi mốt con rắn. Nếu ba mươi
con rắn đang trốn, có bao nhiêu con rắn không trốn?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Câu  trả  lờ i

1. 13

2. 80

3. 3

4. 5

5. 97

6. 76

7. 61

8. 16

9. 73

10. 14

11. 31

12. 2

Giải các câu hỏi.

1) Lan có tám mươi sáu mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Sau một
tuần, cô ấy còn lại bảy mươi ba. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu miếng
trong tuần?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

2) Một cửa hàng đã bán sáu mươi hai đồ uống lạnh và mười tám đồ
uống nóng. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu đồ uống?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Duyên có chín mươi ba viên kẹo. Sau khi ăn một ít, cô ấy có chín
mươi miếng. Duyên đã ăn bao nhiêu miếng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

4) Phượng có thể gửi chín mươi mốt tin nhắn văn bản mỗi ngày. Nếu
cô ấy đã gửi tám mươi sáu, cô ấy còn lại bao nhiêu tin nhắn văn bản
mà cô ấy có thể gửi?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Tại một trạm xe buýt, bốn người đã xuống xe. Bây giờ có chín mươi
ba người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt trước đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

6) Hương đã hái mười sáu quả táo từ cây của cô ấy. Bây giờ cây vẫn
còn sáu mươi quả táo. Bắt đầu cái cây có bao nhiêu quả táo?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

7) Quyên đã cho bạn của cô ấy bảy trò chơi DS. Hiện Quyên còn lại
năm mươi bốn trò chơi DS. Ban đầu Quyên có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

8) Tóc của Nhiên dài sáu mươi tám cm. Sau khi cắt tóc, nó dài năm
mươi hai cm. Cô ấy đã cắt bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng có sáu mươi bảy con chim biết nói và sáu
con chim không biết nói. Cửa hàng thú cưng có tổng cộng bao nhiêu
con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

10) Tại sở thú, một cái lồng có năm mươi lăm con rắn. Nếu bốn mươi
mốt con rắn đang trốn, có bao nhiêu con rắn không trốn?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Kiên sở hữu chín mươi bốn trò chơi điện tử. Sau khi bán một số,
anh ấy còn lại sáu mươi ba. Kiên đã bán được bao nhiêu trò chơi?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

12) Một bảo tàng có sáu mươi tám bức tranh. Nếu họ loại bỏ sáu mươi
sáu hình ảnh trong số họ, họ sẽ còn lại bao nhiêu hình ảnh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)
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2. 80
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12. 2

Giải các câu hỏi.

1) Lan có tám mươi sáu mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Sau một
tuần, cô ấy còn lại bảy mươi ba. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu miếng
trong tuần?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

2) Một cửa hàng đã bán sáu mươi hai đồ uống lạnh và mười tám đồ
uống nóng. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu đồ uống?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Duyên có chín mươi ba viên kẹo. Sau khi ăn một ít, cô ấy có chín
mươi miếng. Duyên đã ăn bao nhiêu miếng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

4) Phượng có thể gửi chín mươi mốt tin nhắn văn bản mỗi ngày. Nếu
cô ấy đã gửi tám mươi sáu, cô ấy còn lại bao nhiêu tin nhắn văn bản
mà cô ấy có thể gửi?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Tại một trạm xe buýt, bốn người đã xuống xe. Bây giờ có chín mươi
ba người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt trước đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

6) Hương đã hái mười sáu quả táo từ cây của cô ấy. Bây giờ cây vẫn
còn sáu mươi quả táo. Bắt đầu cái cây có bao nhiêu quả táo?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

7) Quyên đã cho bạn của cô ấy bảy trò chơi DS. Hiện Quyên còn lại
năm mươi bốn trò chơi DS. Ban đầu Quyên có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

8) Tóc của Nhiên dài sáu mươi tám cm. Sau khi cắt tóc, nó dài năm
mươi hai cm. Cô ấy đã cắt bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng có sáu mươi bảy con chim biết nói và sáu
con chim không biết nói. Cửa hàng thú cưng có tổng cộng bao nhiêu
con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

10) Tại sở thú, một cái lồng có năm mươi lăm con rắn. Nếu bốn mươi
mốt con rắn đang trốn, có bao nhiêu con rắn không trốn?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Kiên sở hữu chín mươi bốn trò chơi điện tử. Sau khi bán một số,
anh ấy còn lại sáu mươi ba. Kiên đã bán được bao nhiêu trò chơi?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

12) Một bảo tàng có sáu mươi tám bức tranh. Nếu họ loại bỏ sáu mươi
sáu hình ảnh trong số họ, họ sẽ còn lại bao nhiêu hình ảnh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 5

2. 45

3. 88

4. 44

5. 60

6. 34

7. 27

8. 15

9. 87

10. 25

11. 15

12. 35

Giải các câu hỏi.

1) Xuân có sáu mươi hai trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa năm mươi bảy
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

2) Một nhà hàng đã bán bốn mươi mốt sô-đa vào buổi sáng và bốn vào
buổi chiều. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu loại nước ngọt?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Đức đã tiết kiệm được sáu mươi hai đô la. Sau khi làm một số việc
nhà, mẹ anh ấy đã đưa cho anh ấy hai mươi sáu đô la khác. Tổng
cộng anh ta có bao nhiêu tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Một thợ làm bánh đã làm chín mươi bốn chiếc bánh. Nếu anh ta bán
năm mươi cái bánh trong số họ thì người thợ làm bánh sẽ còn lại
bao nhiêu cái bánh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Đối với bữa trưa, căng tin đã phát hai mươi quả táo và còn thừa bốn
mươi quả táo. Họ đã có bao nhiêu quả táo để bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

6) Tại trò chơi điện tử, Long đã giành được bảy mươi vé. Sau khi mua
yoyo, anh ấy còn ba mươi sáu vé. Giá của yoyo là bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Đối với Halloween, Ân đã nhận được chín mươi mốt pound kẹo.
Nếu anh ấy đưa sáu mươi bốn pound cho Ngọc, anh ấy sẽ còn lại
bao nhiêu pound?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Một cửa hàng đồ nội thất có chín mươi ba ghế. Sau khi bán một số,
còn lại bảy mươi tám. Họ đã bán bao nhiêu cái ghế?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Tại một trạm xe buýt, mười hai người đã xuống xe. Bây giờ có bảy
mươi lăm người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt trước
đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Trang đã đi xem phim mười chín lần vào năm ngoái và sáu lần trong
năm nay. Tổng cộng Trang đã đi xem phim bao nhiêu lần?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Một nông dân có sáu mươi lăm quả cà chua từ vườn của mình. Sau
khi chọn một số, anh ấy còn lại năm mươi. Anh ấy đã chọn bao
nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

12) Tóc của Hà dài chín mươi lăm cm. Nếu cô ấy cắt đi sáu mươi cm,
thì tóc của cô ấy bây giờ dài bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4

Câu  trả  lờ i

1. 5

2. 45

3. 88

4. 44

5. 60

6. 34

7. 27

8. 15

9. 87

10. 25

11. 15

12. 35

Giải các câu hỏi.

1) Xuân có sáu mươi hai trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa năm mươi bảy
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

2) Một nhà hàng đã bán bốn mươi mốt sô-đa vào buổi sáng và bốn vào
buổi chiều. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu loại nước ngọt?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Đức đã tiết kiệm được sáu mươi hai đô la. Sau khi làm một số việc
nhà, mẹ anh ấy đã đưa cho anh ấy hai mươi sáu đô la khác. Tổng
cộng anh ta có bao nhiêu tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Một thợ làm bánh đã làm chín mươi bốn chiếc bánh. Nếu anh ta bán
năm mươi cái bánh trong số họ thì người thợ làm bánh sẽ còn lại
bao nhiêu cái bánh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Đối với bữa trưa, căng tin đã phát hai mươi quả táo và còn thừa bốn
mươi quả táo. Họ đã có bao nhiêu quả táo để bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

6) Tại trò chơi điện tử, Long đã giành được bảy mươi vé. Sau khi mua
yoyo, anh ấy còn ba mươi sáu vé. Giá của yoyo là bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Đối với Halloween, Ân đã nhận được chín mươi mốt pound kẹo.
Nếu anh ấy đưa sáu mươi bốn pound cho Ngọc, anh ấy sẽ còn lại
bao nhiêu pound?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Một cửa hàng đồ nội thất có chín mươi ba ghế. Sau khi bán một số,
còn lại bảy mươi tám. Họ đã bán bao nhiêu cái ghế?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Tại một trạm xe buýt, mười hai người đã xuống xe. Bây giờ có bảy
mươi lăm người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt trước
đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Trang đã đi xem phim mười chín lần vào năm ngoái và sáu lần trong
năm nay. Tổng cộng Trang đã đi xem phim bao nhiêu lần?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Một nông dân có sáu mươi lăm quả cà chua từ vườn của mình. Sau
khi chọn một số, anh ấy còn lại năm mươi. Anh ấy đã chọn bao
nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

12) Tóc của Hà dài chín mươi lăm cm. Nếu cô ấy cắt đi sáu mươi cm,
thì tóc của cô ấy bây giờ dài bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 78

2. 20

3. 7

4. 13

5. 6

6. 2

7. 55

8. 96

9. 7

10. 22

11. 77

12. 99

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa tiệc sinh nhật, một chú hề đã tặng hai mươi mốt quả
bóng bay. Giờ anh ấy còn lại năm mươi bảy quả bóng bay. Chú hề
đã bắt đầu bằng bao nhiêu quả bóng bay?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

2) Tại trò chơi điện tử, Tài đã giành được năm mươi bảy vé. Sau khi
mua yoyo, anh ấy còn ba mươi bảy vé. Giá của yoyo là bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

3) Một nông dân có sáu mươi mốt quả cà chua từ vườn của mình. Sau
khi chọn một số, anh ấy còn lại năm mươi bốn. Anh ấy đã chọn bao
nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

4) Đối với Halloween, Kiên đã nhận được năm mươi tám pound kẹo.
Nếu anh ấy đưa bốn mươi lăm pound cho Thúy, anh ấy sẽ còn lại
bao nhiêu pound?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Một cửa hàng thú cưng có chín mươi bốn chuột nhảy. Nếu họ đã
bán tám mươi tám trong số đó, thì họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

6) Duyên có chín mươi mốt viên kẹo. Cô ấy đã ăn tám mươi chín
miếng. Bây giờ Duyên có bao nhiêu phần kẹo?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Tại trò chơi điện tử, Cường đã giành được năm mươi ba vé. Sau đó,
anh ấy đã giành được thêm hai vé nữa. Tổng cộng Cường có bao
nhiêu vé?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Hương đã xóa bốn mươi bảy ứng dụng khỏi điện thoại của anh ấy.
Bây giờ anh ấy còn lại bốn mươi chín. Có bao nhiêu ứng dụng ban
đầu trên điện thoại của anh ấy?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

9) Một nông dân có năm mươi lăm quả cà chua từ vườn của mình. Nếu
anh ấy chọn bốn mươi tám trong số chúng, anh ấy sẽ còn lại bao
nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

10) Khi Thy đến hội chợ, cô ấy có $ chín mươi ba. Khi rời đi, cô ấy có $
bảy mươi mốt. Cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền ở hội chợ?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

11) Oanh đã cho bạn của cô ấy hai trò chơi DS. Hiện Oanh còn lại bảy
mươi lăm trò chơi DS. Ban đầu Oanh có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Một cửa hàng thú cưng có bảy mươi mốt mèo con. Nếu họ có thêm
hai mươi tám con mèo con khác, chúng sẽ có tổng cộng bao nhiêu
con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 78

2. 20

3. 7

4. 13

5. 6

6. 2

7. 55

8. 96

9. 7

10. 22

11. 77

12. 99

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa tiệc sinh nhật, một chú hề đã tặng hai mươi mốt quả
bóng bay. Giờ anh ấy còn lại năm mươi bảy quả bóng bay. Chú hề
đã bắt đầu bằng bao nhiêu quả bóng bay?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

2) Tại trò chơi điện tử, Tài đã giành được năm mươi bảy vé. Sau khi
mua yoyo, anh ấy còn ba mươi bảy vé. Giá của yoyo là bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

3) Một nông dân có sáu mươi mốt quả cà chua từ vườn của mình. Sau
khi chọn một số, anh ấy còn lại năm mươi bốn. Anh ấy đã chọn bao
nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

4) Đối với Halloween, Kiên đã nhận được năm mươi tám pound kẹo.
Nếu anh ấy đưa bốn mươi lăm pound cho Thúy, anh ấy sẽ còn lại
bao nhiêu pound?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Một cửa hàng thú cưng có chín mươi bốn chuột nhảy. Nếu họ đã
bán tám mươi tám trong số đó, thì họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

6) Duyên có chín mươi mốt viên kẹo. Cô ấy đã ăn tám mươi chín
miếng. Bây giờ Duyên có bao nhiêu phần kẹo?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Tại trò chơi điện tử, Cường đã giành được năm mươi ba vé. Sau đó,
anh ấy đã giành được thêm hai vé nữa. Tổng cộng Cường có bao
nhiêu vé?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Hương đã xóa bốn mươi bảy ứng dụng khỏi điện thoại của anh ấy.
Bây giờ anh ấy còn lại bốn mươi chín. Có bao nhiêu ứng dụng ban
đầu trên điện thoại của anh ấy?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

9) Một nông dân có năm mươi lăm quả cà chua từ vườn của mình. Nếu
anh ấy chọn bốn mươi tám trong số chúng, anh ấy sẽ còn lại bao
nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

10) Khi Thy đến hội chợ, cô ấy có $ chín mươi ba. Khi rời đi, cô ấy có $
bảy mươi mốt. Cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền ở hội chợ?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

11) Oanh đã cho bạn của cô ấy hai trò chơi DS. Hiện Oanh còn lại bảy
mươi lăm trò chơi DS. Ban đầu Oanh có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Một cửa hàng thú cưng có bảy mươi mốt mèo con. Nếu họ có thêm
hai mươi tám con mèo con khác, chúng sẽ có tổng cộng bao nhiêu
con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100
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Câu  trả  lờ i

1. 86

2. 99

3. 73

4. 94

5. 99

6. 5

7. 88

8. 6

9. 4

10. 13

11. 95

12. 3

Giải các câu hỏi.

1) Oanh đã nhặt tám mươi bốn mẩu giấy trên sàn. Nếu Thi nhặt được
hai mảnh, tổng cộng họ đã nhặt được bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Đối với bữa trưa, căng tin đã phát bốn mươi sáu quả táo và còn thừa
năm mươi ba quả táo. Họ đã có bao nhiêu quả táo để bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

3) Một cửa hàng thú cưng đã lấy mười tám con chim ra khỏi lồng và
còn năm mươi lăm con bên trong. Bắt đầu với bao nhiêu con chim
trong lồng?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

4) Quyên đã dành bốn mươi bảy phút để vẽ ở trường và bốn mươi bảy
phút để vẽ ở nhà. Cô ấy đã dành bao nhiêu phút để vẽ?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Duyên đã lấy mười một đô la từ con heo đất của cô ấy. Giờ cô ấy có
tám mươi tám đô la trong con heo đất của mình. Ban đầu có bao
nhiêu tiền trong đó?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

6) Khi Châu đến hội chợ, cô ấy có $ tám mươi ba. Khi rời đi, cô ấy có
$ bảy mươi tám. Cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền ở hội chợ?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Ngọc có bảy mươi chín tờ giấy trong bàn và chín tờ khác trong ba lô
của cô ấy. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Một nông dân có mười chín quả cà chua từ vườn của mình. Nếu anh
ấy chọn mười ba trong số chúng, anh ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

9) Trang có bảy mươi ba mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Sau một
tuần, cô ấy còn lại sáu mươi chín. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu
miếng trong tuần?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

10) Phượng có thể gửi năm mươi tám tin nhắn văn bản mỗi ngày. Nếu
cô ấy đã gửi bốn mươi lăm, cô ấy còn lại bao nhiêu tin nhắn văn bản
mà cô ấy có thể gửi?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Thanh đã có một số quý. Anh ấy đã tiêu tám trong số chúng tại trò
chơi điện tử và còn lại tám mươi bảy. Anh ta phải bắt đầu với bao
nhiêu phần tư?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Linh có chín mươi bốn ảnh trên máy tính của cô ấy. Sau khi xóa
một số, cô ấy còn lại chín mươi mốt. Cô ấy đã xóa bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100
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Câu  trả  lờ i

1. 86

2. 99

3. 73

4. 94

5. 99

6. 5

7. 88

8. 6

9. 4

10. 13

11. 95

12. 3

Giải các câu hỏi.

1) Oanh đã nhặt tám mươi bốn mẩu giấy trên sàn. Nếu Thi nhặt được
hai mảnh, tổng cộng họ đã nhặt được bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Đối với bữa trưa, căng tin đã phát bốn mươi sáu quả táo và còn thừa
năm mươi ba quả táo. Họ đã có bao nhiêu quả táo để bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

3) Một cửa hàng thú cưng đã lấy mười tám con chim ra khỏi lồng và
còn năm mươi lăm con bên trong. Bắt đầu với bao nhiêu con chim
trong lồng?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

4) Quyên đã dành bốn mươi bảy phút để vẽ ở trường và bốn mươi bảy
phút để vẽ ở nhà. Cô ấy đã dành bao nhiêu phút để vẽ?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Duyên đã lấy mười một đô la từ con heo đất của cô ấy. Giờ cô ấy có
tám mươi tám đô la trong con heo đất của mình. Ban đầu có bao
nhiêu tiền trong đó?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

6) Khi Châu đến hội chợ, cô ấy có $ tám mươi ba. Khi rời đi, cô ấy có
$ bảy mươi tám. Cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền ở hội chợ?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Ngọc có bảy mươi chín tờ giấy trong bàn và chín tờ khác trong ba lô
của cô ấy. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Một nông dân có mười chín quả cà chua từ vườn của mình. Nếu anh
ấy chọn mười ba trong số chúng, anh ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

9) Trang có bảy mươi ba mẩu giấy trong thư mục của cô ấy. Sau một
tuần, cô ấy còn lại sáu mươi chín. Cô ấy đã sử dụng bao nhiêu
miếng trong tuần?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

10) Phượng có thể gửi năm mươi tám tin nhắn văn bản mỗi ngày. Nếu
cô ấy đã gửi bốn mươi lăm, cô ấy còn lại bao nhiêu tin nhắn văn bản
mà cô ấy có thể gửi?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Thanh đã có một số quý. Anh ấy đã tiêu tám trong số chúng tại trò
chơi điện tử và còn lại tám mươi bảy. Anh ta phải bắt đầu với bao
nhiêu phần tư?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Linh có chín mươi bốn ảnh trên máy tính của cô ấy. Sau khi xóa
một số, cô ấy còn lại chín mươi mốt. Cô ấy đã xóa bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 10

3. 97

4. 24

5. 33

6. 99

7. 8

8. 18

9. 26

10. 53

11. 99

12. 84

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng thức ăn nhanh có tám mươi bánh hotdog. Sau khi bán
một số, họ còn lại sáu mươi bốn. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

2) Quang có ba mươi sáu ứng dụng trên điện thoại của anh ấy. Anh ấy
đã xóa hai mươi sáu trong số chúng. Quang còn lại bao nhiêu ứng
dụng?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

3) Trang đã lấy hai con cá ra khỏi bể cá của cô ấy. Bây giờ có chín
mươi lăm con cá trong bể. Bắt đầu với bao nhiêu con cá trong bể?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

4) Một gói có năm mươi lăm cookie trong đó. Sau khi ăn một số, còn
lại ba mươi mốt. Có bao nhiêu người đã được ăn?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

5) Một cửa hàng có bảy mươi bảy áo sơ mi. Sau khi bán một số, còn
lại bốn mươi bốn. Họ đã bán bao nhiêu cái?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

6) Nhàn đã nhặt năm mươi sáu mẩu giấy trên sàn. Nếu Cường nhặt
được bốn mươi ba mảnh, tổng cộng họ đã nhặt được bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

7) Đối với Halloween, Tài đã nhận được bảy mươi pound kẹo. Nếu
anh ấy đưa sáu mươi hai pound cho Quyên, anh ấy sẽ còn lại bao
nhiêu pound?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Châu sở hữu bảy mươi bốn DVD. Cô ấy đã đưa một số cho một
người bạn. Bây giờ cô ấy có năm mươi sáu. Cô ấy đã tặng bao nhiêu
cho bạn mình?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Tóc của Nhiên dài bảy mươi lăm cm. Nếu cô ấy cắt đi bốn mươi
chín cm, thì tóc của cô ấy bây giờ dài bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

10) Thi có $ bốn mươi lăm. Sau đó, anh ấy đã bán một số đồ chơi cũ
của mình và kiếm được $ tám khác. Tổng cộng anh ta có bao nhiêu
tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Xuân có chín mươi tờ giấy trong bàn và chín tờ khác trong ba lô của
cô ấy. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

12) Trong khi chơi trò chơi điện tử, Minh đã mất mười chín mạng. Giờ
anh ấy có sáu mươi lăm mạng sống. Minh đã có bao nhiêu sinh
mạng lúc bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)
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Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 10

3. 97

4. 24

5. 33

6. 99

7. 8

8. 18

9. 26

10. 53

11. 99

12. 84

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng thức ăn nhanh có tám mươi bánh hotdog. Sau khi bán
một số, họ còn lại sáu mươi bốn. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

2) Quang có ba mươi sáu ứng dụng trên điện thoại của anh ấy. Anh ấy
đã xóa hai mươi sáu trong số chúng. Quang còn lại bao nhiêu ứng
dụng?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

3) Trang đã lấy hai con cá ra khỏi bể cá của cô ấy. Bây giờ có chín
mươi lăm con cá trong bể. Bắt đầu với bao nhiêu con cá trong bể?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

4) Một gói có năm mươi lăm cookie trong đó. Sau khi ăn một số, còn
lại ba mươi mốt. Có bao nhiêu người đã được ăn?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

5) Một cửa hàng có bảy mươi bảy áo sơ mi. Sau khi bán một số, còn
lại bốn mươi bốn. Họ đã bán bao nhiêu cái?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

6) Nhàn đã nhặt năm mươi sáu mẩu giấy trên sàn. Nếu Cường nhặt
được bốn mươi ba mảnh, tổng cộng họ đã nhặt được bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

7) Đối với Halloween, Tài đã nhận được bảy mươi pound kẹo. Nếu
anh ấy đưa sáu mươi hai pound cho Quyên, anh ấy sẽ còn lại bao
nhiêu pound?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Châu sở hữu bảy mươi bốn DVD. Cô ấy đã đưa một số cho một
người bạn. Bây giờ cô ấy có năm mươi sáu. Cô ấy đã tặng bao nhiêu
cho bạn mình?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Tóc của Nhiên dài bảy mươi lăm cm. Nếu cô ấy cắt đi bốn mươi
chín cm, thì tóc của cô ấy bây giờ dài bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

10) Thi có $ bốn mươi lăm. Sau đó, anh ấy đã bán một số đồ chơi cũ
của mình và kiếm được $ tám khác. Tổng cộng anh ta có bao nhiêu
tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Xuân có chín mươi tờ giấy trong bàn và chín tờ khác trong ba lô của
cô ấy. Cô ấy có tổng cộng bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

12) Trong khi chơi trò chơi điện tử, Minh đã mất mười chín mạng. Giờ
anh ấy có sáu mươi lăm mạng sống. Minh đã có bao nhiêu sinh
mạng lúc bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 91

3. 97

4. 93

5. 75

6. 2

7. 57

8. 5

9. 4

10. 14

11. 44

12. 2

Giải các câu hỏi.

1) Duyên có chín mươi chín ảnh trên máy tính của cô ấy. Cô ấy đã xóa
chín mươi ba. Cô ấy còn lại bao nhiêu bức ảnh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

2) Đối với Halloween, Long đã nhận được bảy mươi lăm ounce kẹo và
Quỳnh nhận được mười sáu ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp mà
họ nhận được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Trong khi tập thể dục, Khánh đã thực hiện chín mươi bốn lần chống
đẩy vào buổi sáng và ba lần chống đẩy nữa vào buổi chiều. Khánh
đã thực hiện tổng cộng bao nhiêu lần chống đẩy?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Kiên đã tiết kiệm được sáu mươi tám đô la. Sau khi làm một số việc
nhà, mẹ anh ấy đã đưa cho anh ấy hai mươi lăm đô la khác. Tổng
cộng anh ta có bao nhiêu tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Trong nửa đầu của trò chơi đố vui, Nam đã ghi được bảy mươi mốt
điểm. Trong hiệp hai, anh ấy ghi được bốn điểm. Tổng số điểm của
anh ta là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

6) Một nhà hàng thức ăn nhanh có chín bánh hotdog. Họ đã bán bảy.
Họ còn lại bao nhiêu hotdog?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Hà đã cho bạn của cô ấy mười hai trò chơi DS. Hiện Hà còn lại bốn
mươi lăm trò chơi DS. Ban đầu Hà có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

8) Phượng có chín mươi bảy ảnh trên máy tính của cô ấy. Sau khi xóa
một số, cô ấy còn lại chín mươi hai. Cô ấy đã xóa bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Đối với Halloween, Quang đã nhận được năm mươi ba pound kẹo.
Sau khi đưa một số cho Hương, anh ấy còn lại bốn mươi chín
pound. Anh ấy đã tặng bao nhiêu bảng Anh cho Hương?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

10) Một cửa hàng có chín mươi lăm nước ngọt. Nếu họ đã bán tám
mươi mốt trong số đó, thì họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Trong khi chơi trò chơi điện tử, Cường đã mất mười hai mạng. Giờ
anh ấy có ba mươi hai mạng sống. Cường đã có bao nhiêu sinh
mạng lúc bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Một người phục vụ có tám mươi hai khách hàng. Sau khi một số
người rời đi, anh ấy vẫn có tám mươi khách hàng. Còn lại bao nhiêu
khách hàng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)
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Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 91

3. 97

4. 93

5. 75

6. 2

7. 57

8. 5

9. 4

10. 14

11. 44

12. 2

Giải các câu hỏi.

1) Duyên có chín mươi chín ảnh trên máy tính của cô ấy. Cô ấy đã xóa
chín mươi ba. Cô ấy còn lại bao nhiêu bức ảnh?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

2) Đối với Halloween, Long đã nhận được bảy mươi lăm ounce kẹo và
Quỳnh nhận được mười sáu ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp mà
họ nhận được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Trong khi tập thể dục, Khánh đã thực hiện chín mươi bốn lần chống
đẩy vào buổi sáng và ba lần chống đẩy nữa vào buổi chiều. Khánh
đã thực hiện tổng cộng bao nhiêu lần chống đẩy?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Kiên đã tiết kiệm được sáu mươi tám đô la. Sau khi làm một số việc
nhà, mẹ anh ấy đã đưa cho anh ấy hai mươi lăm đô la khác. Tổng
cộng anh ta có bao nhiêu tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Trong nửa đầu của trò chơi đố vui, Nam đã ghi được bảy mươi mốt
điểm. Trong hiệp hai, anh ấy ghi được bốn điểm. Tổng số điểm của
anh ta là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

6) Một nhà hàng thức ăn nhanh có chín bánh hotdog. Họ đã bán bảy.
Họ còn lại bao nhiêu hotdog?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Hà đã cho bạn của cô ấy mười hai trò chơi DS. Hiện Hà còn lại bốn
mươi lăm trò chơi DS. Ban đầu Hà có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

8) Phượng có chín mươi bảy ảnh trên máy tính của cô ấy. Sau khi xóa
một số, cô ấy còn lại chín mươi hai. Cô ấy đã xóa bao nhiêu?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Đối với Halloween, Quang đã nhận được năm mươi ba pound kẹo.
Sau khi đưa một số cho Hương, anh ấy còn lại bốn mươi chín
pound. Anh ấy đã tặng bao nhiêu bảng Anh cho Hương?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

10) Một cửa hàng có chín mươi lăm nước ngọt. Nếu họ đã bán tám
mươi mốt trong số đó, thì họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Trong khi chơi trò chơi điện tử, Cường đã mất mười hai mạng. Giờ
anh ấy có ba mươi hai mạng sống. Cường đã có bao nhiêu sinh
mạng lúc bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Một người phục vụ có tám mươi hai khách hàng. Sau khi một số
người rời đi, anh ấy vẫn có tám mươi khách hàng. Còn lại bao nhiêu
khách hàng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
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Câu  trả  lờ i

1. 80

2. 77

3. 57

4. 67

5. 2

6. 17

7. 79

8. 99

9. 24

10. 93

11. 2

12. 69

Giải các câu hỏi.

1) Bình đã thu thập bảy mươi ba lon để tái chế vào Thứ Hai và bảy lon
khác vào Thứ Ba. Bình đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Minh đã bắt được một số con bướm. Anh ấy đã bỏ qua bốn và bây
giờ anh ấy còn lại bảy mươi ba. Ban đầu anh ta có bao nhiêu chiếc?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

3) Duy đang nhặt gậy từ sân của anh ấy. Anh ấy đã chọn bốn nhưng
vẫn còn năm mươi ba. Hỏi ban đầu trong sân có bao nhiêu que tính?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

4) Thy có một số kẹo. Cô ấy đã cho bạn mình mười mảnh và còn lại
năm mươi bảy mảnh. Cô ấy có bao nhiêu phần để bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

5) Duyên có năm mươi mốt trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa bốn mươi chín
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

6) Một người phục vụ có bốn mươi lăm khách hàng. Nếu còn lại hai
mươi tám, người phục vụ sẽ còn bao nhiêu khách?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Khánh đã chi $ mười tám. Bây giờ anh ấy có $ sáu mươi mốt.
Khánh đã có bao nhiêu trước khi tiêu tiền của mình?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

8) Ân đã tiết kiệm được tám mươi chín đô la. Sau khi làm một số việc
nhà, mẹ anh ấy đã đưa cho anh ấy mười đô la khác. Tổng cộng anh
ta có bao nhiêu tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

9) Đối với Halloween, Cường đã nhận được bảy mươi mốt pound kẹo.
Sau khi đưa một số cho Oanh, anh ấy còn lại bốn mươi bảy pound.
Anh ấy đã tặng bao nhiêu bảng Anh cho Oanh?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

10) Quang có sáu mươi bốn cuốn sách. Trong hội chợ sách, anh ấy đã
mua thêm hai mươi chín cuốn sách. Tổng cộng Quang có bao nhiêu
cuốn sách?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Kiên có chín mươi chín cuốn sách, nhưng anh ấy đã bán chín mươi
bảy tại một cửa hàng bán tại nhà để xe. Kiên còn bao nhiêu sách?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

12) Tại hội chợ, Phượng đã bắt đầu với sáu mươi bốn vé và sau đó mua
thêm năm vé nữa. Tổng cộng Phượng có bao nhiêu vé?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)
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1. 80

2. 77

3. 57

4. 67

5. 2

6. 17

7. 79

8. 99

9. 24

10. 93

11. 2

12. 69

Giải các câu hỏi.

1) Bình đã thu thập bảy mươi ba lon để tái chế vào Thứ Hai và bảy lon
khác vào Thứ Ba. Bình đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Minh đã bắt được một số con bướm. Anh ấy đã bỏ qua bốn và bây
giờ anh ấy còn lại bảy mươi ba. Ban đầu anh ta có bao nhiêu chiếc?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

3) Duy đang nhặt gậy từ sân của anh ấy. Anh ấy đã chọn bốn nhưng
vẫn còn năm mươi ba. Hỏi ban đầu trong sân có bao nhiêu que tính?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

4) Thy có một số kẹo. Cô ấy đã cho bạn mình mười mảnh và còn lại
năm mươi bảy mảnh. Cô ấy có bao nhiêu phần để bắt đầu?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

5) Duyên có năm mươi mốt trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa bốn mươi chín
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

6) Một người phục vụ có bốn mươi lăm khách hàng. Nếu còn lại hai
mươi tám, người phục vụ sẽ còn bao nhiêu khách?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

7) Khánh đã chi $ mười tám. Bây giờ anh ấy có $ sáu mươi mốt.
Khánh đã có bao nhiêu trước khi tiêu tiền của mình?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

8) Ân đã tiết kiệm được tám mươi chín đô la. Sau khi làm một số việc
nhà, mẹ anh ấy đã đưa cho anh ấy mười đô la khác. Tổng cộng anh
ta có bao nhiêu tiền?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

9) Đối với Halloween, Cường đã nhận được bảy mươi mốt pound kẹo.
Sau khi đưa một số cho Oanh, anh ấy còn lại bốn mươi bảy pound.
Anh ấy đã tặng bao nhiêu bảng Anh cho Oanh?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

10) Quang có sáu mươi bốn cuốn sách. Trong hội chợ sách, anh ấy đã
mua thêm hai mươi chín cuốn sách. Tổng cộng Quang có bao nhiêu
cuốn sách?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Kiên có chín mươi chín cuốn sách, nhưng anh ấy đã bán chín mươi
bảy tại một cửa hàng bán tại nhà để xe. Kiên còn bao nhiêu sách?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

12) Tại hội chợ, Phượng đã bắt đầu với sáu mươi bốn vé và sau đó mua
thêm năm vé nữa. Tổng cộng Phượng có bao nhiêu vé?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Câu  trả  lờ i

1. 83

2. 11

3. 14

4. 8

5. 57

6. 32

7. 2

8. 1

9. 90

10. 88

11. 61

12. 62

Giải các câu hỏi.

1) Đối với Halloween, Trường đã nhận được năm mươi sáu ounce kẹo
và Lan nhận được hai mươi bảy ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp
mà họ nhận được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Tại hội chợ, Duyên đã có $ bốn mươi ba để chi tiêu. Cô ấy đã chi $
ba mươi hai cho các chuyến đi. Cô ấy còn lại bao nhiêu tiền?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

3) Một chú hề có bốn mươi ba quả bóng bay. Anh ấy đã tặng hai mươi
chín tại một bữa tiệc. Anh ta vẫn còn bao nhiêu quả bóng bay?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

4) Cường có năm mươi bảy ứng dụng trên điện thoại của anh ấy. Sau
khi xóa một số, anh ấy còn lại bốn mươi chín. Anh ấy đã xóa bao
nhiêu ứng dụng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

5) Long đã thu thập năm mươi lăm lon để tái chế vào Thứ Hai và hai
lon khác vào Thứ Ba. Long đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

6) Đối với một bữa tiệc, Tài đã mua tám mươi lăm bánh nướng nhỏ.
Sau bữa tiệc, anh ấy còn lại năm mươi ba. Có bao nhiêu người đã
được ăn trong bữa tiệc?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Châu có chín mươi chín trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa chín mươi bảy
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Một thợ làm bánh đã làm một trăm chiếc bánh. Sau khi bán một số,
anh ấy còn lại chín mươi chín. Anh ta đã bán được bao nhiêu cái
bánh?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Tại một trạm xe buýt, ba mươi tám người đã xuống xe. Bây giờ có
năm mươi hai người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt
trước đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Bình đã mua một số bánh nướng nhỏ để dự tiệc. Trong bữa tiệc,
mười sáu người đã được ăn. Bây giờ anh ấy còn lại bảy mươi hai.
Bình đã nhận được bao nhiêu chiếc bánh nướng nhỏ cho bữa tiệc?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

11) Xuân đã cho bạn của cô ấy ba trò chơi DS. Hiện Xuân còn lại năm
mươi tám trò chơi DS. Ban đầu Xuân có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Phượng có bảy cuốn sách. Nếu cô ấy mua thêm năm mươi lăm ở
một lần giảm giá yard thì cô ấy sẽ có tổng số là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Đối với Halloween, Trường đã nhận được năm mươi sáu ounce kẹo
và Lan nhận được hai mươi bảy ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp
mà họ nhận được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Tại hội chợ, Duyên đã có $ bốn mươi ba để chi tiêu. Cô ấy đã chi $
ba mươi hai cho các chuyến đi. Cô ấy còn lại bao nhiêu tiền?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

3) Một chú hề có bốn mươi ba quả bóng bay. Anh ấy đã tặng hai mươi
chín tại một bữa tiệc. Anh ta vẫn còn bao nhiêu quả bóng bay?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

4) Cường có năm mươi bảy ứng dụng trên điện thoại của anh ấy. Sau
khi xóa một số, anh ấy còn lại bốn mươi chín. Anh ấy đã xóa bao
nhiêu ứng dụng?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

5) Long đã thu thập năm mươi lăm lon để tái chế vào Thứ Hai và hai
lon khác vào Thứ Ba. Long đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

6) Đối với một bữa tiệc, Tài đã mua tám mươi lăm bánh nướng nhỏ.
Sau bữa tiệc, anh ấy còn lại năm mươi ba. Có bao nhiêu người đã
được ăn trong bữa tiệc?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

7) Châu có chín mươi chín trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa chín mươi bảy
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

8) Một thợ làm bánh đã làm một trăm chiếc bánh. Sau khi bán một số,
anh ấy còn lại chín mươi chín. Anh ta đã bán được bao nhiêu cái
bánh?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

9) Tại một trạm xe buýt, ba mươi tám người đã xuống xe. Bây giờ có
năm mươi hai người trên xe buýt. Có bao nhiêu người trên xe buýt
trước đây?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Bình đã mua một số bánh nướng nhỏ để dự tiệc. Trong bữa tiệc,
mười sáu người đã được ăn. Bây giờ anh ấy còn lại bảy mươi hai.
Bình đã nhận được bao nhiêu chiếc bánh nướng nhỏ cho bữa tiệc?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

11) Xuân đã cho bạn của cô ấy ba trò chơi DS. Hiện Xuân còn lại năm
mươi tám trò chơi DS. Ban đầu Xuân có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Phượng có bảy cuốn sách. Nếu cô ấy mua thêm năm mươi lăm ở
một lần giảm giá yard thì cô ấy sẽ có tổng số là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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